
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà 04 – LK4, số 90 đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ADUCA

0109154209

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

2. Cơ sở lưu trú khác
Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm; 
Ký túc xá học sinh, sinh viên; Dịch vụ lưu trú du lịch 

5590

3. Quảng cáo
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo 

7310

4. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

5. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

6. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là 
hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: Tư vấn giáo dục, 
Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, Dịch vụ đánh 
giá việc kiểm tra giáo dục, Dịch vụ kiểm tra giáo dục, Tổ chức 
các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá ; Đại diện cho thương 
nhân ; Uỷ thác mua bán hàng hóa ; Nhượng quyền thương mại 

8299

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo thường xuyên ; Trung tâm ngoại ngữ, tin học 
; Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự bị; 
Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu 
kém; Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; Dạy đọc 
nhanh; Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; 
Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng

8559(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ADUCA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ADUCA TRAINING JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: ADUCA ACADEMY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986365886
Email:

Fax:
Website:
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9. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp để người học có 
năng lực thực hiện được các công việc đơn giản của một nghề. 
Thời gian đào tạo được thực hiện từ 03 tháng đến dưới 01 năm 
học nhưng phải bảo đảm thời gian thực học tối thiểu là 300 giờ 
học đối với người có trình độ học vấn phù hợp với nghề cần 
học.

8531

10. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Hoạt động đào tạo trình độ trung cấp để người học có 
năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp và 
thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên 
ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ 
vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; thời gian 
đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng 
tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ 01 đến 02 năm học tùy 
theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo.

8532

11. Đào tạo cao đẳng
Chi tiết: Nhóm này gồm: Hoạt động đào tạo trình độ cao đẳng 
để người học có năng lực thực hiện được các công việc của 
trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính 
phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, 
ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng 
dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công 
việc. Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế được 
thực hiện từ 02 đến 03 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc 
nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ 
thông; từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề 
đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng 
ngành, nghề đào tạo và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông 
hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa 
trung học phổ thông.

8533

12. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

13. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

14. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

15. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

16. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

17. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

18. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

19. Sản xuất đường 1072

20. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

21. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

22. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

23. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023
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24. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên; Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; Sản 
xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước 
hoa hoặc thực phẩm

2029

25. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

26. Bán buôn đồ uống 4633

27. Bán buôn tổng hợp 4690

28. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa;  Môi giới mua bán hàng hóa

4610

29. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong 
các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cửa hàng bách hóa (trừ siêu 
thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi)

4719

30. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

31. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

32. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

33. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh. 
- Bán lẻ nước hoa, nước thơm; 
- Bán lẻ mỹ phẩm: son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt 
và đồ dùng trang điểm khác; 
- Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm...

4772

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng; Giao nhận hàng hóa; Thu, phát các chứng 
từ vận tải hoặc vận đơn; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải 
quan; Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm 
mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng 
hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa.

5229

35. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

36. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

37. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 180.000

38. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể; Hoạt động nhượng quyền 
kinh doanh ăn uống; Cung cấp suất ăn theo hợp đồng; Hoạt 
động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu 
thể thao và các sự kiện tương tự; Hoạt động của các căng tin và 
hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh 
viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền; Hoạt động cung 
cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp

5629

39. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

40. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư

6619

41. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản ; Dịch vụ môi giới bất 
động sản ; Dịch vụ quản lý bất động sản 

6820

42. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

43. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

44. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Chi tiết: Việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổng hợp cho cơ sở vật 
chất của khách hàng như làm sạch nội thất, bảo dưỡng, dọn 
dẹp rác, bảo vệ, gửi thư, lễ tân, giặt là và các dịch vụ có liên 
quan đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

8110

45. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

46. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
LAN PHƯƠNG 
                           
  

Khu 3, Xã Hiền 
Lương, Huyện Hạ 
Hoà, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.000 90.000.000 5,000

132307328

2 NGUYỄN 
QUANG ĐỨC 

P6 - A1 TT Hội 
LHPNTW, 
Phường Láng 
Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

99.000 990.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 99.000 990.000.000 55,000

0250900002
97
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3 NGUYỄN 
NGỌC HÀ         
          

Khu 8, Xã Ấm 
Hạ, Huyện Hạ 
Hoà, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

63.000 630.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 63.000 630.000.000 35,000

132375177

4 ĐỖ THỊ ANH 
GIANG

Khu 20, Xã Hanh 
Cù, Huyện Thanh 
Ba, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.000 90.000.000 5,000

132128535

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025090000297
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P6 - A1 TT Hội LHPNTW, Phường Láng Thượng, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 3112 Tầng 31 CT4 Vimeco đường Nguyễn Chánh, Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG ĐỨC Nam

01/01/1990 Kinh Việt Nam

07/09/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQGvề dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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